
Tổng số 

(người)

Trong 

đó nữ 

(người)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

Công lập 174 110 3.189 107.142 9.061 4.390 4.769 178

Tư thục 3 0 29 957 15 8 40 0

Cộng 177 110 3.218 108.099 9.076 4.398 4.809 178

Công lập 121 76 2.143 74.852 4.952 2.675 3.793 72

Tư thục 0

Cộng 121 76 2.143 74.852 4.952 2.675 3.793 72

Công lập

Tư thục

Cộng

Công lập 26 7 817 33.194 782 489 1.820 51

Tư thục 2 0 60 2.675 0 0 81 0

Cộng 28 7 877 35.869 782 489 1.901 51

Công lập 1 0 6 204 94 62 14 5

Tư thục

Cộng 1 0 6 204 94 62 14 5

Công lập

Tư thục 3 1 28 934 8 4 76 0

Cộng 3 1 28 934 8 4 76 0

4 28 826 826 582 68 11

1 0 9 244 194 163 22 0

Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS

Biểu số: 01.N/BC-UBDT

Ngày nhận báo cáo:  15/11/2022

Số học sinh Số giáo viên

Số trường 

đạt chuẩn 

(trường)

Số lớp 

(lớp)
Tổng số 

(người)

Tổng số 

(người)

Dân tộc 

thiểu số 

(người)

Ban hành theo Thông tư số 02/2018/TT-

UBDT ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Tổng hợp số trường, lớp, giáo viên, học 

sinh giáo dục phổ thông

(Số liệu đến 30/9 năm báo cáo)

Đơn vị báo cáo: 

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Loại hình

Số 

trường 

(trường)

Đơn vị nhận báo cáo:

 Uỷ ban Dân tộc (Vụ Kế 

hoạch - Tài Chính)

Dân tộc thiểu số

Cấp học

Trường Phổ 

thông (Liên cấp 

TH, THCS sở và 

THPT)

Phổ thông DT 

bán trú

Tiểu học (TH)

Trung học cơ sở 

(THCS)

Phổ thông cơ sở 

(liên cấp TH và 

THCS)

Trung học phổ 

thông (THPT)

Trung học (liên 

cấp THCS và 

THPT)

Phổ thông DTNT huyện

Phổ thông DTNT tỉnh



Tổng số 

(người)

Học sinh 

DTTS đi 

học đúng 

độ tuổi 

(người)

Tổng số 

(người)

Học sinh 

DTTS đi 

học đúng 

độ tuổi 

(người)

Tổng số 

(người)

Học sinh 

DTTS đi 

học đúng 

độ tuổi 

(người)

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cả tỉnh 110.332 8.912 8.332 76.042 5.002 4.597 37.095 1.069 1.064

Khánh Sơn 3.016 2.357 2.126 1.934 1.535 1.363 505 280 280

Khánh Vĩnh 4.489 3.612 3.402 2.276 1.902 1.724 706 387 382

Cam Ranh 12.511 1.150 1.120 8.201 687 659 4.458 30 30

Cam Lâm 9.726 774 728 6.652 382 374 3.389 47 47

Diên Khánh 11.652 130 111 7.793 48 42 3.619 5 5

Nha Trang 38.380 285 264 26.799 171 164 13.544 273 273

Ninh Hòa 19.126 522 503 14.196 257 243 6.752 30 30

Vạn Ninh 11.432 82 78 8.163 33 28 4.122 17 17

Dân tộc thiểu số Dân tộc thiểu số Dân tộc thiểu số

Tổng số 

(người)

Tổng số 

(người)

Tổng số 

(người)

Biểu số: 02.N/BC-UBDT

Ngày nhận báo cáo:  15/11/2022

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông

Đơn vị báo cáo: 

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị nhận báo cáo:

 Uỷ ban Dân tộc (Vụ Kế hoạch 

- Tài Chính)

Học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ 

tuổi

(Số liệu đến 30/9 năm báo cáo)

Ban hành theo Thông tư số 

02/2018/TT-UBDT ngày 

05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc



A B 1 2 3 4

Tổng số

1 Học sinh Tiểu học 9.061 222 108 2,48

1.1 Học sinh bỏ học x 15 8 0,17

12 Học sinh lưu ban x 207 100 2,31

- Lớp 1 1898 154 75 7,98

- Lớp 2 1848 46 22 2,45

- Lớp 3 1837 13 6 0,07

- Lớp 4 1746 4 2 0,23

- Lớp 5 1732 5 3 0,31

2 Học sinh THCS 5.002

2.1 Học sinh bỏ học x 91 32 1,82

2.2 Học sinh lưu ban x 195 89 3,90

- Lớp 6 1.414 102 36 7,21

- Lớp 7 1.303 86 23 6,60

- Lớp 8 1.263 98 30 7,76

- Lớp 9 1.022 0 0 0,00

3 Học sinh THPT 1.069

3.1 Học sinh bỏ học x 59 31 5,52

3.2 Học sinh lưu ban x 57 35 5,33

- Lớp 10 426 64 39 15,02

- Lớp 11 349 32 17 9,17

- Lớp 12 294 20 10 6,80

TT Chỉ tiêu

Tổng số học sinh 

dân tộc thiểu số đầu 

năm học (người) Tổng số 

(người)

Nữ 

(người)

Tỷ lệ học sinh 

DTTS bỏ học, 

lưu ban (%)

Số học sinh dân tộc 

thiểu số bỏ học, lưu ban

Biểu số: 03.N/BC-UBDT

Ngày nhận báo cáo: 15 /11/2022

Ban hành theo Thông tư số 

02/2018/TT-UBDT ngày 

05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc

Số học sinh người dân tộc thiểu 

số bỏ học, lưu ban 

(Số liệu tính đến 31/5 năm báo 

cáo)

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc 

Khánh Hòa

Đơn vị nhận báo cáo: Uỷ ban 

Dân tộc (Vụ Kế hoạch - Tài 

Chính)
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